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UBND TỈNH ĐỒNG NAI
SỞ CÔNG THƯƠNG

Số:       /TB-SCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày      tháng        năm 

THÔNG BÁO
DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ THỰC HIỆN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

STT Ngày tiếp 
nhận Tên Cơ sở Địa chỉ Số sản 

phẩm Danh sách sản phẩm GCN ISO/HACCP 
hoặc tương đương

Nơi sản 
xuất ngoài 
Đồng Nai

Bột trộn 25-77V (Pre-mix 
25-77V)01/8/2025 Bột trộn 25-76V (Pre-mix 
25-76V)

Nảy Nảy mì ý tươi xốt 
bắp phô mai

Nảy Nảy mì ý tươi xốt 
xúc xích thịt

Bột trộn SNH-25V (PRE-
MIX SNH-25V)

Bột trộn SVQ-22V (PRE-
MIX SVQ-22V)

01

18/8/2025

Công ty 
TNHH Việt 

Nam Nisshin 
Technomic

Lô 517, đường 
13, KCN 

Amata, phường 
Long Bình, 

tỉnh Đồng Nai

07

Bột trộn OLA-25V (PRE-
MIX OLA -25V)

FSSC 736232 ngày 
10/01/2021, cập nhật 
ngày 7/11/2024 cấp 

bởi BSI
FSSC 736232 
Nơi cấp: BSI

Trà Ô long đặc biệt
Trà Ô long rang

Hồng trà đào túi lọc
Hồng trà bá tước

02 05/8/2025
Công ty 
TNHH 
Santaria

Số 
197/23A/12, 
Tổ 39A, KP. 
11A, phường 
Tân Phong, 

17

Hồng trà cổ thụ thượng 

HACCP số 
GOODVN33724.H
ACCP do Công ty 

Cổ phần chứng nhận 
quốc gia Good Việt 
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STT Ngày tiếp 
nhận Tên Cơ sở Địa chỉ Số sản 

phẩm Danh sách sản phẩm GCN ISO/HACCP 
hoặc tương đương

Nơi sản 
xuất ngoài 
Đồng Nai

đỉnh
Trà gạo rang

Cà phê pha máy
Syrup Kiwi nho xanh – 

Syrup green fusion
Syrup Việt quất Berry – 

Syrup Blue Berry
Syrup Lựu đỏ mâm xôi
Syrup xoài mật ong – 

Syrup mango bliss
Nước cốt cóc mơ

Syrus dâu tây merry – 
Syrus strawberry merry

Nước cốt chanh dây
Nước cốt Kiwi vàng
Nước cốt mãng cầu

Nước cốt táo đỏ

Đồng Nai

Nước cốt ổi hồng

Nam cấp lần 1 ngày 
12/7/2024, lần 2 
ngày 04/10/2024.

29/7/2025
Snack Khoai tây 

Karamucho – Vị rong 
biển cay. 

ISO 22000:2018 có 
giá trị đến ngày 

09/3/2028

03

12/8/2025

Công ty 
TNHH 

Koikeya Việt 
Nam

Đường N3-2, 
KCN Long 

Đức, xã Bình 
An, tỉnh Đồng 

Nai

02

Snack bắp Koimucho
(tự công bố tại Sở Y 

tế Đồng Nai ngày 
09/9/2022)

(Bổ sung 
thêm nhãn 
bao bì mới, 
không thay 

đổi tiêu 
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STT Ngày tiếp 
nhận Tên Cơ sở Địa chỉ Số sản 

phẩm Danh sách sản phẩm GCN ISO/HACCP 
hoặc tương đương

Nơi sản 
xuất ngoài 
Đồng Nai
chuẩn chất 
lượng đã 
công bố)

04 13/8/2025

HỘ KINH 
DOANH CÀ 

PHÊ 
NGUYỄN 
HƯƠNG

Số 286, tổ 11, 
ấp Cọ Dầu 2, 

xã Xuân Đông, 
tỉnh Đồng Nai

01
Bột hỗn hợp đậu nành 

hương cà phê chồn 
Nguyễn Thương

03/2024/NNPTNT-
ĐN do UBND 

huyện Cẩm Mỹ cấp 
ngày 26/3/2024

Neko Manjuu nhân đậu 
xanh

05 14/8/2025

CÔNG TY 
TNHH 

ICCHIOKA 
SEIKA VIỆT 

NAM

Số 2-1,2, 
Đường N3-2, 
KCN Long 

Đức, xã Bình 
An, tỉnh Đồng 

Nai

02 Usagi Manjuu nhân dừa 
sợi lá dứa

Số 19/GCNATTP-
SCT do Sở Công 
Thương cấp ngày 

19/10/2023

Bánh sữa Long Thành
Bánh sữa Socola
Bánh Sữa Non
Cà phê Muối

Chè Dừa Dầm
Sữa chua Cốm

Sữa chua Nếp Cẩm
Sữa chua uống hoa quả

Sữa chua Nha đam
Sữa chua Sệt

Sữa Bắp

06 18/8/2025
Công ty Cổ 

phần sữa 
Long Thành

Tổ 10, ấp Đất 
Mới, Xã Long 

Thành, tỉnh 
Đồng Nai

14

Sữa Cà phê

ISO 22000:2018 số 
0036/2025/QĐ-NAC 
ngày cấp 27/6/2025. 
Nơi cấp: Công ty cổ 
phần chứng nhận và 
phát triển công nghệ 

NAC
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STT Ngày tiếp 
nhận Tên Cơ sở Địa chỉ Số sản 

phẩm Danh sách sản phẩm GCN ISO/HACCP 
hoặc tương đương

Nơi sản 
xuất ngoài 
Đồng Nai

Trà sữa Thái (Trà sữa 
Matcha)

Trà sữa trân châu
Yến chưng Đường Phèn

07 18/8/2025
Hộ Kinh 

doanh Yến 
Sào Thảo Việt

Tổ 21B, KP 
Hương Phước, 
phường Phước 
Tân, tỉnh Đồng 

Nai

02 Yến chưng nấm Đông 
trùng hạ thảo

QCVN 12-4-
2015/BYT

(ISO 22000:2018 
GOODVNA 

14622.FSMS do 
Công ty cổ phần 

chứng nhận quốc gia 
Good VN cấp cho 

Vietsun ngày 
30/11/2022)

Công ty 
TNHH 
MTV 

Vietsun 
Birdnest 
Địa chỉ: 
Thửa số 

62, đường 
tỉnh 943, 
ấp Hòa 
Phú, xã 

Định Mỹ, 
tỉnh An 
Giang

Nước yến Ngân nhĩ 
Economical

08 18/8/2025

Công ty Cổ 
phần thực 

phẩm và nước 
giải khát 

Dona 
Newtower

Lô 234, KCN 
Amata, phường 

Long Bình, 
tỉnh Đồng Nai

02
Nước yến Ngân nhĩ

ATTP: 
365/2022/ATTP-

CNĐK do Chi cục 
ATTP Đồng Nai cấp 

ngày 31/10/2022

Xốt dâu – Strawbelly 
topping09 01/8/2025

Chi nhánh 
Công ty 

TNHH Cánh 
Đồng Vàng

52-A, đường 
Lò Than, ấp 2, 

xã Tân An, 
tỉnh Đồng Nai

05 Xốt Sôcôla – Chocolate 
topping

ISO 22000:2018 số 
HA 228/9.23.CII cấp 

ngày 27/11/2023. 
Nơi cấp: Trung Tâm 
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STT Ngày tiếp 
nhận Tên Cơ sở Địa chỉ Số sản 

phẩm Danh sách sản phẩm GCN ISO/HACCP 
hoặc tương đương

Nơi sản 
xuất ngoài 
Đồng Nai

Siro Măng cụt
Xốt Matcha – Matcha 

topping
Xốt Đường đen – Brown 

sugar topping

Chứng Nhận Phù 
Hợp (Quacert)

10 18/8/2025

Công ty 
TNHH Đầu tư 

Sản xuất 
Thương mại 

Thiên An

Số 31C/1, KP. 
Long Khánh 1, 
Phường Tam 
Phước, Đồng 

Nai

01 Cà phê Đông trùng F150

ISO 22000:2018 số 
VQ.02.420 ngày 

18/4/2025. Nơi cấp: 
Công ty cổ phần 
chứng nhận chất 

lượng VinaQuality

Nơi nhận: 
- Tổ chức, cá nhân theo danh sách;
- Website Sở Công Thương;
- Lưu: VT, QLCN.
        NHT

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Trương Tấn Nhất Linh
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